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(cái/khuôn 

viên)
(cái/khuôn 

 viên)
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1. Tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn 
vị

740 497,415 434,875 572 0 0 168

Trung ương (**)
Cấp tỉnh (***)
Cấp xã (***) 740 497,415 434,875 572 168
2. Tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ
Trung ương (**)
Cấp tỉnh (***)
Cấp xã (***)
3. Tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc  
gia
Trung ương (**)
Cấp tỉnh (***)
Cấp xã (***)

4. Tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị
Trung ương (**)
Cấp tỉnh (***)
Cấp xã (***)
5. Tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội 
địa
Trung ương (**)
Cấp tỉnh (***)
Cấp xã (***)
6. Tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
Trung ương (**)
Cấp tỉnh (***)
Cấp xã (***)
7. Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông hàng 
hải
Trung ương (**)
Cấp tỉnh (***)
Cấp xã (***)
8. Tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
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Trung ương (**)
Cấp tỉnh (***)
Cấp xã (***)
9. Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
Trung ương (**)
Cấp tỉnh (***)
Cấp xã (***)
10. Tài sản kết cấu hạ tầng thương mại là 
chợ
Trung ương (**)
Cấp tỉnh (***)
Cấp xã (***)
11. Tài sản kết cấu hạ tầng cụm công 
nghiệp
Trung ương (**)
Cấp tỉnh (***)
Cấp xã (***)

12. Tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghiệp
Trung ương (**)
Cấp tỉnh (***)
Cấp xã (***)
13. Tài sản kết cấu hạ tầng khu kinh tế
Trung ương (**)
Cấp tỉnh (***)
Cấp xã (***)
14. Tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghệ 
cao
Trung ương (**)
Cấp tỉnh (***)
Cấp xã (***)
15. Tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghệ 
thông tin tập trung
Trung ương (**)
Cấp tỉnh (***)
Cấp xã (***)
16. Tài sản kết cấu hạ tầng đê điều
Trung ương (**)
Cấp tỉnh (***)
Cấp xã (***)
17. Tài sản kết cấu hạ tầng cảng cá
Trung ương (**)
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Cấp tỉnh (***)
Cấp xã (***)
18. Tài sản kết cấu hạ tầng thiết chế văn 
hóa - thể thao cấp xã, cấp thôn (***)
Cấp xã
19. Tài sản kết cấu hạ tầng ngầm đô thị
Trung ương (**)
Cấp tỉnh (***)
Cấp xã (***)
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